
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC THÔNG TIN, THỐNG KÊ 

Số:            /TTTK 
V/v mời báo giá dịch vụ tổng hợp và cung 

cấp số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ trong điều tra 

doanh nghiệp năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày          tháng 8 năm 2026 

 

Kính gửi: Quý cơ quan/đơn vị/công ty 

 

 Cục Thông tin, Thống kê trân trọng kính mời Quý cơ quan/đơn vị/công ty 

tham gia báo giá dịch vụ tổng hợp và cung cấp số liệu về hoạt động nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra doanh nghiệp năm 2026 thuộc 

nhiệm vụ “Thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, cụ thể như sau: 

 1. Dịch vụ tổng hợp và cung cấp số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ trong điều tra doanh nghiệp năm 2026 (Chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

 2. Thời gian nhận báo giá: trước 17h00’ ngày 14/8/2026. 

 3. Địa điểm nhận báo giá: Phòng 315, Cục Thông tin, Thống kê, số 24 Lý 

Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 02438256143; 

Hoặc thư điện tử: khtc@vista.gov.vn. 

Cục Thông tin, Thống kê kính mời Quý cơ quan/đơn vị/công ty có nhu 

cầu, tham gia báo giá cho dịch vụ nêu trên. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

    

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

                     

 

 

 
  

Đào Mạnh Thắng 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: MÔ TẢ DỊCH VỤ CẦN BÁO GIÁ 

 1. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 

năm 2025 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Mã 

cấp 

1 

Mã 

cấp 

2 

  
Tổng 

số 

Trong đó 

Chi 

đầu tư 

phát 

triển 

Chi cho 

đổi mới 

công 

nghệ 

1   Tổng số    

A   Nông nghiệp,  lâm nghiệp và thuỷ sản    

  1 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan    

  2 Lâm nghiệp và hoạt dộng dịch vụ có liên quan    

  3 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản    

B   Khai khoáng    

  5 Khai thác than cứng và than non    

  ………….    

U   Hoạt động của các tổ chức và cơ quan  quốc tế    

  99 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế    

 

2. Tổng chi cho cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo nguồn 

cấp kinh phí năm 2025  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Mã 

cấp 

1 

Mã 

cấp 

2 

  
Tổng 

số 

Chia theo nguồn cấp 

Ngân 

sách 

trung 

ương 

Ngân 

sách 

địa 

phương 

Ngoài 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

Vốn 

từ 

nước 

ngoài 

1   Tổng số      

A   

Nông nghiệp,  lâm nghiệp và 

thuỷ sản      

  1 

Nông nghiệp và hoạt động dịch 

vụ có liên quan      

  2 

Lâm nghiệp và hoạt dộng dịch vụ 

có liên quan      

  3 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản      

B   Khai khoáng      

  5 Khai thác than cứng và than non      

U   

Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan  quốc tế      

  99 

Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan quốc tế      

 

 



3. Chi phí cho đổi mới công nghệ chia theo ngành năm 2025   

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Mã 

cấp 1 

Mã 

cấp 2 
  

Tổng 

số 

Trong đó 

Mua 

máy 

móc, 

thiết bị 

Mua 

công 

nghệ 

Mua 

khai 

thác 

sáng chế 

1   Tổng số     

A   

Nông nghiệp,  lâm nghiệp và 

thuỷ sản     

  1 

Nông nghiệp và hoạt động dịch 

vụ có liên quan     

  2 

Lâm nghiệp và hoạt dộng dịch 

vụ có liên quan     

  3 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản     

B   Khai khoáng     

  5 Khai thác than cứng và than non     

... ... ... ... ... ... ... 

U   

Hoạt động của các tổ chức và 

cơ quan  quốc tế     

  99 

Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan quốc tế     

 

4. Chi phí cho thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ chia theo ngành năm 2025 

       

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Mã 

cấp 

1 

Mã 

cấp 

2 

  
Tổng 

số 

Trong đó 

Cấp 

quốc 

gia 

Cấp 

Bộ và 

tương 

đương 

Cấp 

Tỉnh 

Cấp 

cơ 

sở 

Khác 

1   Tổng số       

A   

Nông nghiệp,  lâm nghiệp và thuỷ 

sản  

 

    

 

1 

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ 

có liên quan  

 

    

 

2 

Lâm nghiệp và hoạt dộng dịch vụ có 

liên quan  

 

    

 

3 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản       

B   Khai khoáng       

 

5 Khai thác than cứng và than non       

... ... ... ...  ... ... ... ... 

U   

Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan  quốc tế  

 

    

 

99 

Hoạt động của các tổ chức và cơ 

quan quốc tế  

 

     

 

 



5. Chi phí chia theo Tỉnh/thành phố năm 2025 

 

Mã 

tỉnh 

Tỉnh/Thành phố trực thuộc 

trung ương 

Tổng chi phí 

cho NC&PT 

(Triệu đồng) 

Chi phí cho đổi 

mới công nghệ 

(Triệu đồng) 

Chi phí cho 

thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN 

(Triệu đồng) 

1 An Giang    

2 Bắc Ninh    
 

3 Cà Mau    

4 …….     

34 Tuyên Quang     

 Tổng số    

 

6. Số cán bộ trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chia theo 

trình độ năm 2025 

Đơn vị tính: Người 

Mã 

cấp 

1 

Mã 

cấp 

2 

  

Tổng chung Trong đó nữ 

Tổn

g số 

Chia ra 
Tổng 

số 
Chia ra 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 
 

Tiến 

sĩ 
... 

Trình 

độ 

khác 

1   Tổng số         ...  

A   

Nông nghiệp,  

lâm nghiệp và 

thuỷ sản         

... 

 

  1 

Nông nghiệp và 

hoạt động dịch 

vụ có liên quan         

... 

 

  2 

Lâm nghiệp và 

hoạt dộng dịch 

vụ có liên quan         

... 

 

  3 

Khai thác, nuôi 

trồng thuỷ sản         

... 

 

B   Khai khoáng         ...  

  5 

Khai thác than 

cứng và than 

non         

... 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

U   

Hoạt động của 

các tổ chức và 

cơ quan  quốc 

tế         

... 

 

  99 

Hoạt động của 

các tổ chức và 

cơ quan quốc tế         

... 

 

 

 



7. Nhân lực NC&PT chia theo tỉnh/Thành phố năm 2025   

Đơn vị tính: Người 

STT 

Tỉnh/Thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

Nhân lực 

NC&PT 
Chia theo trình độ 

Tổng 

số 
Nữ 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 
Đại học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

  Tổng số        

01 An Giang        

02 Bắc Ninh         

03 Cà Mau         

34 ……..        

 

8. Số lượng đề tài nghiên cứu và phát triển và số sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật 

năm 2025 

Mã 

cấp 

1 

Mã 

cấp 

2 

  

Nhiệm vụ KH&CN Số 

sáng 

chế 

được 

cấp 

bằng 

bảo 

hộ 

Số 

văn 

bằng 

sở 

hữu 

khác 

được 

cấp 

Số 

sáng 

kiến 

cải 

tiến 

kỹ 

thuật 

Tổng 

số 

Cấp 

Quốc 

gia 

Cấp 

Bộ và 

tương 

đương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

Cơ 

sở 

Cấp 

khác 

1   Tổng số          

A   

Nông nghiệp,  

lâm nghiệp và 

thuỷ sản          

  1 

Nông nghiệp và 

hoạt động dịch vụ 

có liên quan 

         

  2 

Lâm nghiệp và 

hoạt dộng dịch vụ 

có liên quan 

         

  3 

Khai thác, nuôi 

trồng thuỷ sản 
         

B   Khai khoáng          

  5 

Khai thác than 

cứng và than non 
         

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

U   

Hoạt động của 

các tổ chức và cơ 

quan  quốc tế          

  99 

Hoạt động của các 

tổ chức và cơ quan 

quốc tế          
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